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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH HÒA BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo PCI tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/5/2014 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hoà Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, nỗ lực cải cách hành chính, từng bước đưa tỉnh Hoà Bình thành một trong số các tỉnh có môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, chất lượng điều hành của chính quyền tốt. Nỗ lực cải thiện thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đạt mức xếp hạng vào nhóm trung bình khá so với cả nước.

2. Yêu cầu
Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Một số chỉ tiêu cụ thể của một số lĩnh vực cần đạt được đến năm 2015 như sau:

- Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 6 ngày (bao gồm 02 ngày doanh nghiệp tìm hiểu hoàn chỉnh thủ tục và 04 ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh ký cấp giấy chứng nhận ĐKDN), giảm thời gian từ khi đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp;

- Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuống không quá 30 ngày làm việc;

- Tăng cường tính minh bạch, công khai thông tin về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách cho người dân và doanh nghiệp;

- Rà soát kế hoạch thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra mỗi doanh nghiệp ở mức tối thiểu;

- Rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra thuế còn 8 giờ/doanh nghiệp/năm. 

- Giảm thời gian doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế còn 171 giờ/doanh nghiệp/năm;

- Tiếp tục cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp;

- Đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là dịch vụ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm;

- Nâng cao chất lượng điều hành, tính năng động của chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp;

Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp liên quan đến các chỉ tiêu thành phần, cụ thể như sau:

1. Giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp trong đăng ký doanh nghiệp, công khai quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký kinh doanh tại bộ phận một cửa và website của đơn vị. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phấn đấu rút ngắn thời gian cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống 06 ngày làm việc và giảm thời gian doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Cải tiến các quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuống không quá 30 ngày làm việc, tạo điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Tăng cường kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa" tại cơ quan, đơn vị. Phân công công chức có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ, khả năng hướng dẫn trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Công khai trình tự thủ tục, mẫu hóa tất cả các văn bản và cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp. Quán triệt việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật trên nguyên tắc chỉ yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư bổ sung hoàn chỉnh sửa chữa hồ sơ một lần, không yêu cầu thêm các loại giấy tờ pháp luật không quy định.

2. Cải thiện khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp
a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Làm tốt công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất đảm bảo có kế hoạch sử dụng đất tương đối ổn định, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm, chủ động trong việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tránh rủi ro do thu hồi đất. Rà soát khung giá đất bảo đảm khung giá đất phù hợp với thị trường và người bị thu hồi đất được đền bù thỏa đáng. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Cải tiến thủ tục, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch này.

3. Cải thiện tính minh bạch
a) Sở Thông tin Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành:
Thường xuyên cập nhật các Văn bản của Trung ương, địa phương đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc cập nhật văn bản pháp quy trên trang web của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiện tra cứu, sử dụng. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch đất đai; quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các website của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Sở Tài chính:
 Công khai dự toán và quyết toán ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang web của Sở Tài chính và các huyện, thành phố.

c) Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách cần có sự tham vấn, vào cuộc của rộng rãi các doanh nghiệp. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc thi hành công vụ, tích cực đề xuất bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây cản trở cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động như tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp có sự tham gia của Lãnh đạo tỉnh để tiếp nhận, xử lý, giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

4. Giảm chi phí thời gian của doanh nghiệp
a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra để rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo công tác thanh, kiểm tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Cục Thuế tỉnh:
Xây dựng kế hoạch thanh tra hợp lý theo hướng rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra thuế, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải sử dụng để hoàn thành thủ tục nộp thuế còn 171 giờ/năm. 

c) Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông để tiếp nhận hồ sơ đảm bảo quy định và xử lý, giải quyết nhanh nhất, hạn chế việc đi lại nhiều lần, giảm tối đa thời gian đi lại của doanh nghiệp. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp. Phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đăng ký mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy phép, điều kiện kinh doanh.

5. Giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp
a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là kết quả của Đề án 30, thường xuyên rà soát, cập nhật, đôn đốc việc công bố công khai bộ thủ tục hành chính tại các đơn vị. Nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. 

b) Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, địa phương để người dân, doanh nghiệp tố giác các hành vi tham nhũng, sách nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây khó khăn cho doanh nghiệp để có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị định số 58/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. 

6. Đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở, nơi quy định trả kết quả để các đối tượng thuộc mọi thành phần kinh tế dễ tiếp cận, thực hiện. Không phân biệt đối xử với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

7. Tăng cường tính năng động của chính quyền các cấp
a) Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn kịp thời để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Giải quyết, phúc đáp nhanh chóng các đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc giữa các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại chuyên đề với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về từng lĩnh vực, qua đó trực tiếp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

c) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành:
Tăng cường giám sát, đôn đốc, theo dõi, đánh giá các ngành, địa phương trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo tỉnh. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan nhà nước. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

8. Tăng cường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Các Sở, Ban, Ngành: 
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và tăng cường năng lực của các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ khoa học, kỹ thuật; tư vấn pháp lý; tư vấn thị trường; tư vấn tìm kiếm đối tác; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ đào tạo nghề;…Khuyến khích phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ thành phần kinh tế tư nhân.

9. Phát triển nguồn nhân lực
a) Sở Giáo dục và Đào tạo:
Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên đáp ứng yêu cầu phát triển.

b) Sở Lao động Thương binh và xã hội:
Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020. Tiếp tục triển khai đề án về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường, trung tâm dạy nghề. Tăng cường thành lập, liên kết hệ thống các Trung tâm giới thiệu việc làm tại các địa phương và các khu, cụm công nghiệp nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng.

10. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp
Các cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án các cấp:
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tuân thủ pháp luật, nâng cao tính minh bạch, khách quan, công tâm trong hoạt động xét xử các vụ kiện của doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp…Tổ chức thi hành án nghiêm theo kết quả xét xử của tòa án, tăng niềm tin đối với doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp…Củng cố vai trò của Đoàn Luật sư, các Phòng công chứng, các tổ chức tư vấn pháp lý trong việc hỗ trợ và tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng hòa giải và thương lượng trong giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch này đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, công việc để tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCI) phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch này. Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hàng quý, 6 tháng và hàng năm./.

